
 Part No.  Voltage Model Mô tả Tiếng Việt Đơn vị tính
Size cáp chi 

tiết
Đơn Giá

1             24KV CSTI242-1A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 1C 50/95 Bộ/3 Cái 50                   3.583.140            

2             Bộ/3 Cái 70                   3.970.368            

3             Bộ/3 Cái 95                   3.996.720            

4             24KV CSTI243-1A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 1C 120/185 Bộ/3 Cái 120                 4.122.990            

5             Bộ/3 Cái 150                 4.180.818            

6             Bộ/3 Cái 185                 4.259.508            

7             24KV CSTI244-1A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 1C 240/400 Bộ/3 Cái 240                 5.216.598            

8             Bộ/3 Cái 300                 5.252.832            

9             Bộ/3 Cái 400                 7.260.243            

10           24KV CSTI245-1A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 1C 500/630 Bộ/3 Cái 500                 7.297.308            

11           Bộ/3 Cái 630                 7.661.844            

12           24KV CSTI242-3A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 3C 50/95 Bộ 50                   3.528.895            

13           Bộ 70                   3.892.547            

14           Bộ 95                   3.902.170            

15           24KV CSTI243-3A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 3C 120/185 Bộ 120                 4.345.481            

16           Bộ 150                 4.367.524            

17           Bộ 185                 4.370.772            

18           24KV CSTI244-3A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 3C 240/400 Bộ 240                 5.026.400            

19           Bộ 300                 5.046.530            

20           Bộ 400                 6.228.765            

21           24KV CSTI245-3A Đầu cáp co nguội trong nhà 24KV 3C 500/630 Bộ 500                 6.271.128            

22           Bộ 630                 -                       

BÁO GIÁ ABB 
Kính gửi: Quý công ty

 ĐẦU CÁP CO NGUỘI 



23           24KV CSTO242-1A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 1C 50/95 Bộ/3 Cái 50                   4.233.705            

24           Bộ/3 Cái 70                   4.561.275            

25           Bộ/3 Cái 95                   4.573.536            

26           24KV CSTO243-1A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 1C 120/185 Bộ/3 Cái 120                 4.624.410            

27           Bộ/3 Cái 150                 4.692.373            

28           Bộ/3 Cái 185                 4.707.675            

29           24KV CSTO244-1A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 1C 240/400 Bộ/3 Cái 240                 5.919.318            

30           Bộ/3 Cái 300                 5.960.676            

31           Bộ/3 Cái 400                 8.227.212            

32           24KV CSTO245-1A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 1C 500/630 Bộ/3 Cái 500                 8.359.908            

33           Bộ/3 Cái 630                 8.368.956            

34           24KV CSTO242-3A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 3C 50/95 Bộ 50                   4.202.754            

35           Bộ 70                   4.545.110            

36           Bộ 95                   4.599.040            

37           24KV CSTO243-3A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 3C 120/185 Bộ 120                 5.185.076            

38           Bộ 150                 5.202.336            

39           Bộ 185                 5.222.698            

40           24KV CSTO244-3A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 3C 240/400 Bộ 240                 5.691.141            

41           Bộ 300                 5.712.650            

42           Bộ 400                 6.833.416            

43           24KV CSTO245-3A Đầu cáp co nguội ngoài trời 24KV 3C 500/630 Bộ 500                 6.813.410            

44           630                 -                       

45           -                       

46           24KV CSE-B24630-50 24KV Tplug kit 50 Bộ 3C x 50 10.625.956          

47           24KV CSE-B24630-70 24KV Tplug kit 70 Bộ 3C x 70 10.625.956          

48           24KV CSE-B24630-95 24KV Tplug kit 95 Bộ 3C x 95 10.625.956          

49           24KV CSE-B24630-120 24KV Tplug kit 120 Bộ 3C x 120 10.625.956          

50           24KV CSE-B24630-150 24KV Tplug kit 150 Bộ 3C x 150 10.625.956          

51           24KV CSE-B24630-185 24KV Tplug kit 185 Bộ 3C x 185 10.625.956          

52           24KV CSE-B24630-240 24KV Tplug kit 240 Bộ 3C x 240 10.625.956          

53           24KV CSE-B24630-300 24KV Tplug kit 300 Bộ 3C x 300 10.625.956          

54           24KV Bộ 0

55           24KV CSE-B24250-50-C 24KV Elbow kit 50 Bộ 3C x 50 6.039.000            

56           24KV CSE-B24250-70-C 24KV Elbow kit 70 Bộ 3C x 70 6.039.000            

57           24KV CSE-B24250-95-C 24KV Elbow kit 95 Bộ 3C x 95 6.039.000            

58           24KV CSE-B24250-120-C 24KV Elbow kit 120 Bộ 3C x 120 6.039.000            

59           0 ĐẦU CÁP TPLUG, ELBOW 1C - 1 PHA 

 ĐẦU CÁP TPLUG, ELBOW 3C - 3PHA 



60           24KV CSE-B24630-50 24KV Tplug kit 50 Bộ/3 Cái 1C x 50 10.614.000          

61           24KV CSE-B24630-70 24KV Tplug kit 70 Bộ/3 Cái 1C x 70 10.614.000          

62           24KV CSE-B24630-95 24KV Tplug kit 95 Bộ/3 Cái 1C x 95 10.614.000          

63           24KV CSE-B24630-120 24KV Tplug kit 120 Bộ/3 Cái 1C x 120 10.614.000          

64           24KV CSE-B24630-150 24KV Tplug kit 150 Bộ/3 Cái 1C x 150 10.614.000          

65           24KV CSE-B24630-185 24KV Tplug kit 185 Bộ/3 Cái 1C x 185 10.614.000          

66           24KV CSE-B24630-240 24KV Tplug kit 240 Bộ/3 Cái 1C x 240 10.614.000          

67           24KV CSE-B24630-300 24KV Tplug kit 300 Bộ/3 Cái 1C x 300 10.614.000          

68           0

69           24KV CSE-B24250-50-C 24KV Elbow kit 50 Bộ/3 Cái 1C x 50 5.856.000            

70           24KV CSE-B24250-70-C 24KV Elbow kit 70 Bộ/3 Cái 1C x 70 5.856.000            

71           24KV CSE-B24250-95-C 24KV Elbow kit 95 Bộ/3 Cái 1C x 95 5.856.000            

72           24KV CSE-B24250-120-C 24KV Elbow kit 120 Bộ/3 Cái 1C x 120 5.856.000            

73           -                       

74           36KV CSE-A36630-50 36KV Tplug kit 50 Bộ 3C x 50 16.140.600          

75           36KV CSE-A36630-70 36KV Tplug kit 70 Bộ 3C x 70 16.140.600          

76           36KV CSE-A36630-95 36KV Tplug kit 95 Bộ 3C x 95 16.140.600          

77           36KV CSE-A36630-120 36KV Tplug kit 120 Bộ 3C x 120 16.140.600          

78           36KV CSE-A36630-150 36KV Tplug kit 150 Bộ 3C x 150 16.140.600          

79           36KV CSE-A36630-185 36KV Tplug kit 185 Bộ 3C x 185 16.140.600          

80           36KV CSE-A36630-240 36KV Tplug kit 240 Bộ 3C x 240 16.140.600          

81           36KV CSE-A36630-300 36KV Tplug kit 300 Bộ 3C x 300 16.140.600          

91           -                       

92           24KV CSAP-B630-26/66 24KV Tplug  chống sét 5KA Bộ 25.871.076          

93           42KV 42KV Tplug  chống sét 10KV Bộ -                       

Ghi chú:

- Đơn giá:

và Elbow. 

- Giao hàng: Giao hàng trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và  miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 50tr VNĐ.

- Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng.

- Báo giá được áp dụng từ ngày 01/12/2021 cho đến khi có báo giá mới.

 ĐẦU CÁP TEE CHỐNG SÉT VAN  

 ĐẦU CÁP TPLUG 3C - 3PHA 

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chi phí thí nghiệm; chưa bao gồm ống nối và  đầu cos - trừ Tplug  


